
2000ml nước lưu trữ trong 7 năm 

<Kết quả kiểm tra dựa trên kỹ thuật phân tích thực phẩm Tokyo> 
Hạng mục Giá trị tiêu chuẩn chất lượng nước máy Kết quả 

Vi khuẩn chung dưới 100ml/1ml 0(không chấp nhận ở những nơi dân cư tập trung) 

Vi khuẩn đại tràng Không tìm thấy Không thấy 

Đánh giá kết quả mục bên trên : Phù hợp 

＜Bảng thành phần dinh dưỡng (trong 100 ml)＞ 
Tên Năng lượng Chất đạm Chất béo Carbohydrate Natri Canxi Magie 

nước lưu trữ 
trong 7 năm 

2000ml nước 
0kcal 0g 0g 0g 0g 0g 0g 

<Kích thước / Trọng lượng> 
• Kích thước chai : 107,0 X 89,0 X 305,5mm 
• Kích thước hộp : 330 X 185 X 320mm 
• Số lượng : 6 
• Trọng lượng : 12.9kg 

 

Tên sản phẩm 2000ml nước lưu trữ trong 7 năm 

Thể loại Nước đóng chai 

Tên nguyên 
liệu Nước (nước máy) 

Phương pháp 
khử trùn Bịt kín trong hộp kín, khử trùng dưới áp suất và nhiệt 

Dung lượng 2000ml 

Thời hạn sử 
dụng 8 năm kể từ khi sản xuất 

Cách bảo quản 
Vui lòng bảo quản ở nhiệt độ phòng,tránh ánh nắng trực tiếp, nóng và ẩm. 
(Tuy nhiên, sản phẩm này có thể chịu được môi trường trong khoảng từ trên －20℃ 
đến dưới 80℃) 

Nhà kinh oanh Công ty TNHH Green Chemy 
Tokyo-to, Hachioji, Akatsukicho 1-40-1 

Nhà sản xuất Công ty TNHH Oosaki 
Saitama-ken, Kawaguchi-shi Minami Hatogaya 3-20-18 
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